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1 1460059 Huỳnh Thư Tú 7.41 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 079xxx000200 6380205xxx133 Agribank

2 1460068 Đặng Trần Tuấn Anh 7.65 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 273xxx742 6380205xxx350 Agribank

3 1460167 Nguyễn Văn Cường 9.28 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215xxx287 6380205xxx155 Agribank

4 1460199 Nguyễn Tấn Duyên 7.33 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 241xxx457 6380205xxx496 Agribank

5 1460202 Nguyễn Đình Duy 7.5 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 272xxx764 6380205xxx530 Agribank

6 1460286 Võ Thị Ngọc Giàu 9.07 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 334xxx690 6380205xxx235 Agribank

7 1460289 Lương Kiên Hào 8.37 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx557 6380205xxx264 Agribank

8 1460302 Vũ Hoàng Minh Hải 7.5 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 241xxx197 6380205xxx474 Agribank

9 1460320 Lê Bá Hiếu 7.22 Tốt Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 215xxx655 6380205xxx711 Agribank

10 1460391 Nguyễn Thị Huyền 8.11 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 174xxx743 6380205xxx234 Agribank

11 1460442 Nguyễn Văn Hữu 8.15 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 241xxx648 6380205xxx569 Agribank

12 1460560 Lê Hoàng Luật 7.67 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx731 6380205xxx710 Agribank

13 1460650 Lưu Mỹ Ngọc 7.28 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx286 6380205xxx158 Agribank

14 1460653 Trần Thế Ngọc 7.91 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 341xxx943 6380205xxx080 Agribank

15 1460703 Nguyễn Thị Kiều Oanh 8.17 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 221xxx383 6380205xxx663 Agribank

16 1460730 Từ Thanh Phong 8.2 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215xxx203 6380205xxx850 Agribank
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17 1460800 Trần Tấn Quí 7.46 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 341xxx527 6380205xxx121 Agribank

18 1460805 Lâm Sấm Quyền 7.57 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx555 6380205xxx150 Agribank

19 1461009 Trần Công Toản 8.78 XS Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 191xxx166 6380205xxx488 Agribank

20 1461067 Đoàn Văn Tuân 7.67 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 221xxx237 6380205xxx230 Agribank

21 1461133 Nguyễn Tuấn Tú Uyên 7.83 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx201 6380205xxx847 Agribank

22 1461134 Huỳnh Công Văn 8.2 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 261xxx565 6380205xxx876 Agribank

23 1461139 Nguyễn Đức Việt 8.52 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 312xxx945 6380205xxx926 Agribank

24 1461244 Trịnh Thị Mỹ Chi 8.3 XS Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 261xxx287 6380205xxx264 Agribank

25 1461268 Võ Minh Duy 8.15 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 321xxx235 6380205xxx229 Agribank

26 1461283 Hà Tiến Đạt 8.35 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025xxx863 6380205xxx760 Agribank

27 1461350 Dương Gia Hoà 8.85 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 331xxx982 6380205xxx958 Agribank

28 1461390 Vũ Mạnh Hùng 7.54 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 251xxx283 6380205xxx352 Agribank

29 1461428 Mai Kim Lan 7.3 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx374 6380205xxx130 Agribank

30 1461458 Đỗ Nguyễn Minh Luân 8.33 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx478 6380205xxx515 Agribank

31 1461569 Đỗ Tùng Xuân Quyên 7.67 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx067 6380205xxx538 Agribank

32 1461576 Hồ Tuấn Sang 8.43 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx852 6380205xxx600 Agribank

33 1461578 Trần Phương Giang Sang 7.57 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx937 6380205xxx623 Agribank

34 1461641 Ngô Ngọc Thiện 8.7 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx325 6380205xxx113 Agribank

35 1461644 Trần Văn Thinh 8.26 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 264xxx722 6380205xxx188 Agribank



36 1461733 Nguyễn Quốc Tường 7.98 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 225xxx482 6380205xxx178 Agribank

37 1461749 Cao Phi Võ 7.74 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 331xxx345 6380205xxx930 Agribank

38 1461751 Lê Huy Vũ 8.15 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 225xxx447 6380205xxx720 Agribank

39 1461759 Võ Minh Vũ 7.57 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 341xxx152 6380205xxx313 Agribank

40 1560048 Dương Dủ Bân 8.37 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx266 6380205xxx263 Agribank

41 1560310 Lê Phát Lộc 7.82 Tốt Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 341xxx336 6380205xxx298 Agribank

42 1560320 Phạm Đình Luân 7.24 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 031xxx645 6380205xxx073 Agribank

43 1560342 Đỗ Trần Khánh My 7.63 XS Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 261xxx948 6380205xxx928 Agribank

44 1560357 Nguyễn Thị Hồng Ngân 7.68 Tốt Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 212xxx220 6380205xxx710 Agribank

45 1560431 Đỗ Duy Phương 7.63 XS Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 341xxx109 6380205xxx860 Agribank

46 1560443 Phùng Văn Quang 7.5 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx017 6380205xxx715 Agribank

47 1560520 Võ Doãn Thành 8.68 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 025xxx382 6380205xxx511 Agribank

48 1560530 Nguyễn Công Thắng 7.18 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx835 6380205xxx411 Agribank

49 1560538 Võ Như Thiết 8.63 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 215xxx124 4303205xxx625 Agribank

50 1560601 Trần Thị Diễm Trân 7.74 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 312xxx192 6380205xxx918 Agribank

51 1560602 Nguyễn Hải Triều 7.68 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx421 6380205xxx930 Agribank

52 1560604 Cao Quang Triển 7.37 Tốt Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 331xxx490 6380205xxx976 Agribank

53 1560632 Lê Thanh Trực 8.42 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 272xxx483 6380205xxx980 Agribank

54 1560672 Nguyễn Thị Linh Vi 7.45 Tốt Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 261xxx410 6380205xxx947 Agribank



55 1560678 Nguyễn Hoàng Vinh 7.84 XS Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 301xxx599 6380205xxx641 Agribank

56 1560691 Phạm Xuân Vũ 8.47 XS Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 201xxx290 6380205xxx330 Agribank

57 1660044 Lê Vũ Bảo 8.58 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 291xxx630 6380205xxx812 Agribank

58 1660125 Phạm Quan Tiến Dũng 8.53 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 026xxx221 6380205xxx765 Agribank

59 1660151 Nguyễn Thanh Hải 7.56 XS Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 272xxx328 6380205xxx088 Agribank

60 1660197 Hồ Trung Hiếu 8.78 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 251xxx136 6380205xxx722 Agribank

61 1660296 Nguyễn Hồng Kỳ 8.82 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 321xxx318 6380205xxx110 Agribank

62 1660327 Võ Thành Long 7.44 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 312xxx375 6380205xxx560 Agribank

63 1660352 Nguyễn Trần Trúc My 7.18 Tốt Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 321xxx477 6380205xxx944 Agribank

64 1660372 Nguyễn Hữu Nghĩa 7.32 XS Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 212xxx536 6380205xxx205 Agribank

65 1660422 Nguyễn Thị Oanh 7.61 Tốt Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 261xxx426 6380205xxx829 Agribank

66 1660425 Nguyễn Tấn Phát 8.06 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 312xxx505 6380205xxx858 Agribank

67 1660430 Lê Đỗ Nhật Phát 8.22 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 272xxx010 6380205xxx908 Agribank

68 1660434 Huỳnh Đức Phong 7.36 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx013 6380205xxx920 Agribank

69 1660435 Nguyễn Thanh Phong 7.39 Tốt Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx969 6380205xxx937 Agribank

70 1660456 Khổng Mai Phương 7.58 XS Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 272xxx533 6380205xxx272 Agribank

71 1660461 Nguyễn Văn Phương 8.06 XS Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 187xxx947 6380205xxx374 Agribank

72 1660495 Hà Công Sang 7.28 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 273xxx515 6380205xxx850 Agribank

73 1660532 Đỗ Duy Tân 9 XS XS 770,000 đ 5 3,850,000 đ 291xxx895 6380205xxx354 Agribank



74 1660538 Võ Xuân Thái 8.56 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 215xxx571 6380205xxx433 Agribank

75 1660544 Phạm Quốc Thắng 8.22 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 291xxx539 6380205xxx512 Agribank

76 1660548 Nguyễn Quốc Thắng 7.69 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 371xxx302 6380205xxx570 Agribank

77 1660559 Lê Chí Thành 8.14 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 301xxx818 0171003xxx412 VCB HCM

78 1660563 Lê Trần Ngọc Thành 7.36 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 025xxx385 6380205xxx818 Agribank

79 1660580 Nguyễn Thị Thìn 8.03 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 187xxx391 6380205xxx039 Agribank

80 1660600 Ngô Thị Thu Thúy 8.56 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 352xxx317 6380205xxx311 Agribank

81 1660626 Hà Minh Bảo Toàn 7.44 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 281xxx846 6380205xxx652 Agribank

82 1660637 Phan Thị Như Trang 9.18 Tốt Giỏi 700,000 đ 5 3,500,000 đ 197xxx162 6380205xxx754 Agribank

83 1660656 Trần Minh Trọng 7.59 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 273xxx011 6380205xxx293 Agribank

84 1660745 Trần Quốc Vương 8.35 Khá Khá 630,000 đ 5 3,150,000 đ 261xxx945 6380205xxx530 Agribank

Tổng cộng danh sách có: 84 sinh viên, trong đó:

Số sinh viên đạt học bổng loại XS: 01

Số sinh viên đạt học bổng loại Giỏi: 15

Số sinh viên đạt học bổng loại Khá: 68


